
Phòng khámở thành phố Tokoname (Tháng 7 năm 2018)

Tên phòng khám

★ là cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng cho trẻ sơ sinh.
Chuyên khoa

Ngàyđóng cửa

(Cần hỏi về ngày lễ Obon và kỳ

nghỉ lễ năm mới dương lịch)

Địa chỉ
Số điện thoại

（0569）

1 Phòng khám Iki ★ 内・小

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ năm(Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

4-39 Ono-cho 43 - 5211

2 Phòng khám Ito ★ 内・小

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ năm(Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

Suố t ngày thứ năm từ tháng 7

đến tháng 9

4-4 Shinden-cho 42 - 0332

3 Phòng khám Ito ★ 内・小・胃・消・リハ

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ năm(Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

1-45 Ichiba-cho 35 - 2133

4 Phòng khám Inaba ★ 内・小

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ hai (Buổi chiều)

Thứ ba (Buổi chiều)

Thứ tư (Buổi chiều)

Thứ sáu (Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

1-288 Taya-cho 35 - 3862

5
Phòng khám da liễu và phẫu thuật tạo hình

Ino
皮・形・ア

Thứ tư

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ bảy(Buổi chiều)

3-35-1 Nishiki-cho 89 - 2215

6 Phòng khám chuyên khoa mắt Uchida 眼

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ ba (Buổi chiều)

Thứ năm(Buổi chiều)

1-3-2 Asukadai 36 - 1400

7 Phòng khám tim mạch Ohshima 内・循

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ tư (Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

3-5 Odori-cho 47 - 8109

8 Phòng khám tai mũi họng Kato 耳・気・ア

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ năm(Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

9-130 Ono-cho 42 - 0007

9 Phòng khám nội khoa Kawamura ★ 内・循・小

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ tư (Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

2-81-2 Okujo 36 - 1070

10 Phòng khám Kihoku ★ 内・小

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ tư (Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

10-73-3 Nishinokuchi 43 - 3737

11 Phòng khám nội khoa Koie ★ 内・小・消・循

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ năm(Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

5-145 Shiota-cho 34 - 8470



12
Phòng khá m phẫ u thuậ t ch ỉ nh h ì nh

Sakakibara
整・リハ

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ tư (Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

1-407 Hongo-cho 43 - 8211

13 Phòng khám Sugie ★ 内・消

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ tư (Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

2-97 Hon-machi 36 - 3003

14 Phòng khám nội khoa và nhi khoa Takatsu ★ 内・消・小・ア・皮

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ bảy(Buổi chiều)

1-22-2 Nishiki-cho 34 - 6655

15 Phòng khám Takita ★ 内・小・リハ・皮

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ bảy(Buổi chiều)

1-112 Sakae-machi 35 - 2041

16 Chi nhánh của Phòng khám Takita 小・内・呼・ア・リハ

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ hai (Buổi chiều)

Thứ ba (Buổi chiều)

Thứ tư (Buổi chiều)

Thứ năm(Buổi chiều)

Thứ sáu (Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

1-8-1 Togo-cho 36 - 2111

17
Phòng khá m nộ i khoa và nhi khoa

Takeuchi
★ 内・循・小・ア

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ năm(Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

8-6 Nishinokuchi 42 - 1183

18 Phòng khám tai mũi họng Tokoname 耳・ア

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ bảy(Buổi chiều)

3-30-1 Nishiki-cho 36 - 3341

19
Phòng khá m phẫ u thuậ t ch ỉ nh h ì nh

Tokoname
整・外・リハ・リウ

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ tư (Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

60-1 Chiyo 35 - 0022

20 Phòng khám Tokoname - Ikiiki ★ 内・循・ア

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ năm(Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

4-1 Togo-cho 36 - 1122

21 Phòng khám chuyên khoa mắt Tokoname 眼

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ tư (Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

3-1 Orido 34 - 8899

22
Bệnh viện thành phố Tokoname

(Bệnh viện đa khoa)
★ 総合病院

Thứ bảy

Chủ nhật

Ngày lễ

3-3-3 Asukadai 35 - 3170

23 Phòng khám nội khoa và nhi khoa Suchi ★ 内・小

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ năm(Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

6-155 Sakae-machi 35 - 2011



24 Phòng khám Nakamura ★ 内・呼・小

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ tư (Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

4-88 Okujo 36 - 0063

25 Phòng khám Natsume ★ 内・神・小

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ bảy(Buổi chiều)

5-10-2 Odori-cho 36 - 1211

26 Phòng khám tâm thần Nishi-Chita 心・精

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

Tầng 2 Tòa nhà Yamaki,

3-137 Shinkai-cho
36 - 1331

27 Phòng khám nhi khoa Hida ★ 小・ア・内

Thứ năm

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ bảy(Buổi chiều)

29-1 Okoda 36 - 2800

28
Phòng khám tại sân bay quốc tế Chubu của

Đại học Y tế Fujita
内・外 Mở cửa suốt năm

Tầng 2 Nhà ga hành khách,

1-1 Centrair
38 - 7050

29 Phòng khám Murakawa ★ 内・小・外・皮

Thứ bảy

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ sáu (Buổi chiều)

22-1 Yata-Toida 42 - 2320

30 Phòng khám Yasutomi ★ 形・皮・外・整・内

Chủ nhật

Ngày lễ

Thứ năm(Buổi chiều)

Thứ bảy(Buổi chiều)

10-72 Ono-cho 42 - 0026

※ 内：Nội khoa 消：Khoa tiêu hóa 形：Khoa phẫu thuật tạo hình

耳：Khoa tai mũi họng 整：Khoa phẫu thuật chỉnh hình リウ：Khoa thấp khớp

精：Khoa tâm thần 小：Nhi khoa リハ：Khoa phục hồi chức năng

ア：Khoa dị ứng 気：Khoa khí quản và thực quản 呼：Khoa hô hấp nội khoa

神：Khoa nội thần kinh 胃：Khoa dạ dày ruột 皮：Khoa da liễu

眼：Khoa mắt 循：Khoa tim mạch 外：Ngoại khoa 心：Khoa nội tâm thần


